
Danh mục TCCS_ r2 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 
Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội 

ĐT: (84-24)3 8584310 / 3 8584165      Website: rangdong.com.vn 

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG  

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, 
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông công bố Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)                 
áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa do Công ty sản xuất, kinh doanh như sau: 

STT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 

1 TCCS 07 : 2018/RĐ Ruột phích các loại  

2 TCCS 12 : 2020/RĐ Đèn bàn LED các loại  

3 TCCS 14 : 2019/RĐ Bóng đèn LED hai đầu  

4 TCCS 15 : 2020/RĐ Cảm biến các loại 

5 TCCS 16 : 2020/RĐ Đèn LED lắp chìm  

6 TCCS 17 : 2022/RĐ Phụ kiện thiết bị điện các loại  

7 TCCS 18 : 2022/RĐ  Đèn pin các loại  

8 TCCS 21 : 2022/RĐ Công tắc điện các loại  

9 TCCS 23 : 2019/RĐ Bóng đèn LED có balat lắp liền  

10 TCCS 26 : 2015/RĐ Phích đựng nước các loại   

11 TCCS 30 : 2021/RĐ 
Đèn LED chiếu sáng đường phố, đèn LED chiếu 
pha các loại  

12 TCCS 31 : 2020/RĐ Đèn LED lắp cố định  

13 TCCS 33 : 2021/RĐ Đui đèn các loại (đui IP) 

14 TCCS 34 : 2025/RĐ Bình đựng thức ăn  

15 TCCS 35 : 2020/RĐ  Bình nước cầm tay  

16 TCCS 36 : 2020/RĐ  Ấm điện siêu tốc các loại  

17 TCCS 38 : 2020/RĐ Đèn LED dây các loại  

18 TCCS 39 : 2020/RĐ Ổ cắm điện các loại   

19 TCCS 40 : 2020/RĐ Đèn LED chiếu sáng cho cây trồng  

20 TCCS 41 : 2020/RĐ 
Đèn LED chiếu sáng cho khai thác, nuôi và chế 
biến hải sản  

21 TCCS 42 : 2025/RĐ Đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời 

22 TCCS 43 : 2022/RĐ Ổ cắm điện kết nối WIFI các loại 

23 TCCS 44 : 2022/RĐ Bình ủ các loại  

24 TCCS 45 : 2023/RĐ   Bình giữ nhiệt inox  
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STT Số hiệu tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn 

25 TCCS 47 : 2022/RĐ Bảng/ bộ điều khiển kết nối BLE các loại  

26 TCCS 48 : 2022/RĐ Cảm biến kết nối BLE  

27 TCCS 49 : 2023/RĐ Thiết bị bắt côn trùng các loại  

28 TCCS 50 : 2024/RĐ Aptomat dân dụng các loại  

29 TCCS 53 : 2024/RĐ Đèn điều hòa phòng tắm 

30 TCCS 54 : 2024/RĐ Đèn điện dùng cho chiếu sáng cảnh quan  

31 TCCS 55 : 2024/RĐ Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp  

32 TCCS 56 : 2025/RĐ Bộ điều khiển cho đèn LED 

33 TCCS 61 : 2025/RĐ Quạt hút các loại  

34 TCCS 64 : 2024/RĐ Thiết bị đầu báo cháy các loại  

35 TCCS 65 : 2025/RĐ Bộ điều khiển đèn đường   

36 TCCS 66 : 2025/RĐ Tủ điều khiển đèn đường   

37 TCCS 70 : 2026/RĐ Cốc giữ nhiệt inox các loại  

 

 

 


